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A. THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

I. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

1 Lê Thị Khuê 12/06/1984 Thanh Hóa 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân 

Khoa học 
81,25 - 81,25  

2 Nguyễn Thị Linh 02/09/1985 
Thừa 

Thiên Huế 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân Luật 92,75 - 92,75  
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3 Trịnh Thị Ninh 23/05/1985 Thanh Hóa 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Kỹ sư 

Công nghệ  

kỹ thuật điện – 

điện tử 

54 - 54  

4 Lê Hoàng Giang 09/12/1984 
Bình 

Phước 

Phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân Kinh tế 80,25 - 80,25  

II. Trung tâm Bảo trợ xã hội 

1 Hoàng Thế Lương 21/6/1978 Nam Định 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân 

Kinh tế 
88,5 5 93,5 

Con 

thương 

binh 

2 Phạm Thị Thảo Nguyên 01/7/1987 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân Quản lý 

Nhà nước 
86 - 86  
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3 Đinh Thị Kim Soa 10/8/1988 Hà Tĩnh 

Xã Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân 

Xã hội học 
91,8 - 91,8  

4 Mai Thị Thu 10/3/1985 Thanh Hóa 

Xã Long Hưng, 

huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân 

Xã hội học 
86,3 - 86,3  

5 Thái Mạnh Dần 10/9/1986 Hà Tĩnh 

Xã Sơn Trung, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Cử nhân 

Công tác xã hội 
97,3 - 97,3  

6 Nguyễn Thị Hương Giang 02/9/1989 Nghệ An 

Phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân 

Công tác xã hội 
94,8 - 94,8  

7 Phạm Thị Mai Anh 20/02/1986 Thái Bình 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cao đẳng 

Công tác xã hội 
93,3 - 93,3  
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8 Trần Thị Nhung 01/02/1991 Hải Dương 

Xã Lộc Thiện, 

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 
72,2 5 77,2 

Con bệnh 

binh 

9 Đoàn Thị Kiều Oanh 29/3/1994 Đăk Lăk 

Xã Lộc Tấn, 

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

Y sỹ Trung cấp 71,3 - 71,3  

10 Lâm Ven 05/01/1994 
Bình 

Phước 

Xã Lộc Khánh, 

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

Y sỹ Trung cấp 79,7 5 84,7 
Dân tộc 

thiểu số 

11 Dên Thị Mai 10/7/1991 
Bình 

Phước 

Xã Lộc Thịnh, 

huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước 

Y sỹ Trung cấp 57,7 5 62,7 
Dân tộc 

thiểu số 
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B. THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN 

I. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

1 Phan Quốc Bảo 16/11/1993 Nghệ An 

Phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân Luật 34 - 34  

2 Nguyễn Đình Hào 15/01/1985 Nghệ An 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân Luật 79,25 - 79,25  

3 Phan Thị Phương 02/10/1989 Hà Tĩnh 

Phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân Kế toán 61 - 61  

II. Trung tâm Bảo trợ xã hội 

1 Phạm Thị Kim Anh 26/7/1996 Nghệ An 

Phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

Cử nhân 

Công tác xã hội 
56,3 - 56,3  
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